
  
 

 
TEACHER ‘S NAME: NGUYEN DUONG KIM OANH 
STUDENT’S NAME: 
CLASS: 
DATE: April 7 – 9th,2020   
Exercise 1: Choose and write the correct words 
 

 
Exercise 2: Look and tick ü or crossû       

      

                                                                 
a) This is my grandpa.          b) This is my mom.          c ) This is my sister. 

 
 

                                                     
a) This is my grandma.          b) This is my dad.          c) This is my sister.  

 
 

Với bài 2 các con cẩn thận nhé vì câu sẽ khác với hình. Nếu câu khớp với hình các con 
đánh dấu ü còn khác với hình các con sẽ đánh dấu û 

û 


